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GIZ tại Việt Nam 

Với tư cách là doanh nghiệp nhà nước liên bang, 

Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

- GIZ) GmbH hỗ trợ chính phủ Đức hoàn thành 

các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế vì sự 

phát triển bền vững. GIZ đã và đang họat động ở 

Việt Nam hơn 20 năm qua. Thay mặt cho Chính 

phủ Đức, GIZ cung cấp các dịch vụ cố vấn cho 

Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên 

sau: (i) Đào tạo nghề; (ii) Chính sách môi trường 

và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và 

(iii) Năng lượng. 

Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Cộng hoà liên 

bang Đức là cơ quan ủy nhiệm chính của GIZ tại 

Việt Nam. Bên cạnh đó, GIZ Việt Nam còn nhận 

được các hợp đồng ủy thác khác từ Bộ Môi 

trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An 

toàn hạt nhân (BMUB), Bộ Kinh tế và Năng 

lượng (BMWi) và Bộ Tài chính liên bang (BMF). 

Ngoài ra GIZ Việt Nam còn tham gia thực hiện 

các dự án do chính phủ Úc (Bộ Ngoại vụ và 

Thương mại – DFAT) và Liên minh Châu Âu 

đồng tài trợ cũng như hợp tác chặt chẽ với Ngân 

hàng Tái thiết Đức (KfW). 

Chương trình Quản lý Tổng hợp vùng Ven biển 

(ICMP) do Chính phủ Đức và Chính phủ Úc đồng 

tài trợ. Chương trình ICMP/CCCEP hiện đang hỗ 

trợ Việt Nam quản lý bền vững các hệ sinh thái 

ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm 

tăng sức chống chịu và giảm bớt thương tổn 

trước những tác động của biến đổi khí hậu. 

Chương trình này do GIZ phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ban 

ngành tại năm tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long 

gồm An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và 

Sóc  Trăng thực hiện.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm các 

trang web sau:  

www.giz.de/viet-nam 

và  

http://daln.gov.vn/en/icmp-cccep.html 

Ấn phẩm này đúc kết các bài học kinh nghiệm từ 

các dự án sau: Dự án “Thích ứng với Biến đổi khí 

hậu thông qua xúc tiến Đa dạng sinh học tỉnh 

Bạc Liêu” do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, 

Xây dựng và An toàn hạt nhân, Cộng hòa Liên 

bang Đức (BMUB) tài trợ, Dự án “Quản lý Nguồn 

tài nguyên Thiên nhiên Vùng ven biển tỉnh Sóc 

Trăng” do Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển, Cộng 

hòa Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, và Dự án “Bảo 

tồn và Phát triển Khu sinh quyển Kiên Giang” do 

Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức 

(BMZ) và Chính phủ Úc đồng tài trợ. 

  

http://www.giz.de/viet-nam
http://daln.gov.vn/en/icmp-cccep.html
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Lời nói đầu  

Đồng bằng sông Cửu Long có 17 triệu dân và là 

vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu nhất của 

Việt Nam. Thế nhưng miền Đồng bằng sông Cửu 

Long này đang đối mặt với nhiều hiểm họa sống 

còn. Biến đổi khí hậu đang làm cho mực nước 

biển dâng lên, theo nhiều nghiên cứu chính thức 

thì trước năm 2100 sẽ có 38% diện tích khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long nằm dưới mực nước 

biển trung bình. Rừng ngập mặn ven biển là lá 

chắn bảo vệ vùng đất liền bên trong trước bão lũ 

thì lại đang mất dần. Sự suy giảm này đang đe 

dọa tương lai của Đồng bằng sông Cửu Long 

cũng như khả năng cung cấp các dịch vụ sinh 

thái thiết yếu của nó không chỉ riêng cho cộng 

đồng dân cư đang sinh sống tại Đồng bằng này 

mà còn ảnh hưởng đến hàng triệu con người 

trên toàn cầu.  

Chương trình Quản lý Tổng hợp vùng ven biển 

(ICMP) hướng tới chuẩn bị cho vùng ven biển 

sẵn sàng trước môi trường thay đổi, đồng thời 

đặt nền móng cho phát triển bền vững. Đúc kết 

kinh nghiệm từ những dự án trước đây của GIZ 

trong khu vực, Chương trình ICMP tập trung chủ 

yếu vào thể chế hóa và nhân rộng các giải pháp 

đã đề ra.  

Dựa trên kiến thức góp nhặt và nẩy sinh trong 

thời gian 2007 đến 2014 tại các tỉnh Sóc Trăng, 

Kiên Giang, Bạc Liêu và một số tỉnh khác, những 

trang sau đây sẽ phác thảo các khâu quan trọng 

nhất trong Bảo tồn, Khôi phục và Phục hồi rừng 

ngập mặn mang tính thích nghi và bền vững. Tài 

liệu này có thể được xem là một quyển sổ tay, 

bản báo cáo tóm tắt hay là tài liệu tham khảo.  

Cốt lõi của ấn phẩm này là năm lưu đồ (biểu đồ 

tiến trình) hướng dẫn theo các khâu quản lý 

rừng ngập mặn, nêu bật lên những khía cạnh 

quan trọng nhất chiếu theo các thông tin chi tiết 

và nghiên cứu điển hình. Phần nội dung đi kèm 

cung cấp thêm thông tin cơ bản cụ thể cho việc 

sử dụng lưu đồ và liệt kê tài liệu đọc thêm.  

Quyển sổ tay này dành cho cán bộ Chi cục Kiểm 

lâm, nông dân và chuyên viên lâm nghiệp ở 

Đồng bằng sông Cửu Long, đây là những người 

trực tiếp tham gia quản lý và khôi phục rừng 

ngập mặn. Ngoài ra, quyển sổ tay này cũng có 

thể dùng làm tài liệu giáo dục. Tuy nhiên, các 

khái niệm và nguyên lý được đề cập còn có thể 

được ứng dụng rộng rãi hơn cho cả trong và 

ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Ts. Christian Henckes 

GIZ – Giám đốc  

Chương trình Quản lý Tổng hợp Vùng ven biển 

(ICMP) 
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1. Giới thiệu  

Rừng ngập mặn ở Đồng bằng 
sông Cửu Long 

Rừng ngập mặn gồm các lọai cây thân gỗ và cây 

bụi mọc ở các vùng liên triều nằm dọc theo bờ 

biển nhiệt đới và cận nhiệt đới có chức năng 

cung cấp nhiều dịch vụ hệ sinh thái đa dạng 

(theo Barbier, 2007). Các dịch vụ hệ sinh thái có 

thể kể đến là phòng tránh bão lũ, sóng lớn, giảm 

xói lở và hấp thụ cac-bon. Ngoài ra, rừng ngập 

mặn còn là bãi sinh sản, cung cấp thức ăn, nơi 

trú ẩn và môi trường sống cho nhiều loài thuỷ 

sản và nhờ đó mang lại sinh kế cho cộng đồng 

dân cư địa phương (theo Barbier, 2007). Với 

tầm quan trọng như thế nhưng rừng ngập mặn 

trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay 

đang bị xuống cấp và bị chuyển đổi sang các 

hình thức sử dụng đất khác với quy mô lớn (theo 

Alongi, 2002; Duarte cùng đồng sự, 2009; Giri 

cùng đồng sự, 2011). Chính vì lý do đó, việc quản 

lý, bảo tồn và khôi phục rừng ngập mặn đóng vai 

trò ngày càng quan trọng.  

Đồng bằng sông Cửu Long (Hình 1) tại cực nam 

Việt Nam là vùng đất thấp, bằng phẳng được 

hình thành nhờ phù sa từ thượng nguồn lưu vực 

sông Mê Kông đổ về. Đây là một trong những 

vùng trồng lúa chủ yếu trên thế giới (vùng này 

còn được gọi là Vựa lúa của Việt Nam) và là vùng 

kinh tế trọng yếu của Việt Nam. Đồng bằng sông 

Cửu Long bị ảnh hưởng bởi chế độ dòng chảy 

của sông Mê Kông, chế độ thủy triều của biển 

Đông, biển Tây và các dòng chảy phát sinh do gió 

mùa cục bộ (theo Thịnh và đồng sự, 2010). Sự 

kết hợp của các yếu tố tác nhân này hình thành 

nên quá trình bồi tụ và xói lở bờ biển không 

ngừng ở những nơi chỉ còn sót lại một vành đai 

rừng ngập mặn nhỏ hẹp. 
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Tại Đồng bằng sông Cửu Long, rừng ngập mặn 

dọc theo bờ biển, cửa sông đang gánh chịu nhiều 

tác động do con người gây ra. Trong thời kỳ  

kháng chiến chống Mỹ, một diện tích lớn rừng bị 

hủy diệt và sự tàn phá này lại tiếp tục gia tăng 

trong nhiều năm sau đó khi đất rừng bị chuyển 

sang đất trồng trọt và nuôi tôm. Hiện tại dọc 

theo bờ biển Bạc Liêu chỉ còn lại một dải rừng 

ngập mặn rất hẹp. Riêng Tỉnh Sóc Trăng rừng 

ngập mặn giảm đáng kể từ 1.791,9 ha năm 1965 

xuống chỉ còn 719,3 ha năm 1995 (theo Thịnh và 

đồng sự, 2009). Từ cuối thập niên 90, Chính phủ 

Việt Nam bắt đầu khởi động các dự án lớn nhằm 

khôi phục lại rừng.  

Khôi phục rừng ngập mặn được định nghĩa là sự 

thiết lập lại các đặc điểm cấu trúc và chức năng 

của hệ sinh thái (theo Field, 1998). Trong cách 

tiếp cận Quản lý Tổng hợp vùng ven biển, khôi 

phục rừng ngập mặn hướng sang phục hồi tính 

năng sinh thái và nhờ đó nâng cao chức năng 

phòng hộ của vành đai rừng ngập mặn ven biển 

và khả năng phục hồi của nó trước biến đổi khí 

hậu. 

Vốn có mật độ dân số đông đúc và dễ bị ảnh 

hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu (theo 

IPCC, 2014) nên ở đây rất cần có một hệ sinh 

thái ven biển sung mãn để phòng hộ khu vực nội 

địa. Do bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long 

không đồng nhất nhau nên không thể áp dụng 

một cách tiếp cận duy nhất mà cần có các giải 

pháp phù hợp với đặc điểm từng vùng. Trong 

những năm qua các đề án khôi phục rừng ở 

Đồng bằng sông Cửu Long không phải luôn 

thành công và không phải cái nào cũng phát huy 

được các chức năng sinh thái (theo Thịnh và 

đồng sự, 2009), do chú trọng trồng rừng thuần 

loại mật độ dày mà bỏ qua các yếu tố vùng lập 

địa, cấu trúc rừng và sự tương tác của con người. 

Chính vì vậy, tài liệu này được viết lên nhằm 

điểm lại quá trình trồng và bảo tồn rừng ngập 

mặn phù hợp với thực tế, được rút ra từ các 

phương thức đã được thử nghiệm thành công  

Mục đích của Quyển sổ tay 
hướng dẫn này  

Mục đích cuả quyển sổ tay hướng dẫn này là để 

hướng dẫn phương pháp trồng rừng ngập mặn 

có hiệu quả; bao gồm cụ thể từng bước một 

trong quy trình trồng rừng. Cần nắm cho kỹ toàn 

bộ vấn đề và thực hiện đúng các khâu đánh giá 

lập địa, trồng và quan trắc rừng trồng thì rừng 

mới được tái lập, khôi phục, phục hồi hay còn 

gọi là gầy dựng một cách bền vững, mới có được 

đầy đủ các chức năng hệ sinh thái. Có nghĩa là 

cần phải biết rõ thực trạng và mục tiêu trước khi 

 

Hình 1: Bản đồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long  



 

7 

 

hành động. Tất cả các bước này sẽ được hướng 

dẫn cụ thể trong quyển sổ tay kỹ thuật, quyển sổ 

tay này tập trung vào Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tuy nhiên quyển sổ tay này không chỉ dành cho 

xây dựng chiến lược quản lý; mà còn có thể sử 

dụng làm tài liệu hướng dẫn nâng cao năng lực, 

tập huấn nâng cao cho cán bộ và giảng dạy ở một 

số khóa học cụ thể.  

“Hệ thống rừng ngập mặn [..] dễ biến đổi, luôn 

dao động, khó lường, chúng phải chịu những 

biến động cực đoan thất thường vừa tuần hoàn 

vừa không tuần hoàn và […] mỗi quần xã rừng 

ngập mặn đều có một lịch sử hình thành” (theo 

Saenger. 2002, trang 229). Nội dung mô tả mang 

tính định nghĩa về rừng ngập mặn này đã cho 

thấy những thách thức trong bảo tồn gien và 

hướng dẫn phương pháp trồng rừng. Do rừng 

ngập mặn có ở rất nhiều nơi nên không thể đưa 

ra những khuyến nghị chung chung cho công tác 

quản lý rừng ngập mặn; tầm quan trọng của cách 

tiếp cận cấp vùng khác nhau được nhấn mạnh 

trong tài liệu của Macintosh và đồng sự (2012). 

Chính vì vậy, do quyển sổ tay này chủ yếu đúc 

kết kinh nghiệm và thiên về các phương pháp đã 

được thử nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long 

nên nó được xây dựng chủ yếu để áp dụng cho 

khu vực này. Quyển sổ tay này tóm tắt và chiếu 

theo các mô hình tốt nhất đã được xây dựng và 

thực hiện ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong 

khuôn khổ các dự án đầu tiên của chương trình 

Quản lý tổng hợp vùng ven biển ở Sóc Trăng, 

Kiên Giang và Bạc Liêu cũng như các chương 

trình và dự án trồng rừng thành công tại Đồng 

bằng sông Cửu Long.  

Căn cứ theo các bước trong quy trình trồng và 

bảo tồn rừng, quyển sổ tay này tập trung chủ 

yếu vào: (1) đưa ra quyết định đúng đắn cho 

công tác trồng và bảo tồn rừng, (2) Đánh giá lập 

địa, (3) Trồng rừng ngập mặn và (4) Quan trắc. 

Ngoài ra, tài liệu này còn có một nghiên cứu điển 

hình về Phục hồi rừng và điểm qua các bài viết 

có liên quan. Quyển sổ tay này khôngđề ra các 

phương pháp tiếp cận bảo tồn rừng, nhưng có 

chỉ ra đường dẫn truy tìm thông tin liên quan 

trong phần gợi ý các tài liệu tham khảo ở cuối tài 

liệu này.  

Cách sử dụng Quyển sổ tay 
này  

Cốt lõi của quyển sổ tay này là bốn sơ đồ quan 

trọng hướng dẫn các khâu khác nhau trong 

trồng rừng ngập mặn:  

 Đưa ra quyết định về trồng và bảo tồn 

rừng  

 Đánh giá lập địa  

 Trồng rừng ngập mặn  

 Quan trắc  

Mỗi sơ đồ này thể hiện các lĩnh vực quan trọng 

nhất để xem xét và dẫn đến tài liệu chi tiết để 

tham khảo thêm thông tin. Nghiên cứu điển hình 

trình bày hai mô hình phục hồi rừng thành công, 

bao gồm đánh giá cơ bản, chuẩn bị đất và tiến 

hành trồng rừng.  Các sơ đồ có thể được sử dụng 

riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau khi lên kế hoạch. 

Chúng được thiết kế theo khổ giấy A4 để dễ 

mang đi thực địa và cũng có thể in theo khổ A3 

hoặc A2 dùng để thuyết trình hoặc để ghi nhớ. 

Cuối tài liệu này có bảng tổng hợp tài liệu tham 

khảo, tài liệu đọc thêm, những tài liệu đầy đủ đó 

có thể tải xuống từ các trang web sau:  

http://daln.gov.vn/en/ 

dl/document-library.html  

Phần sau đây giới thiệu bối cảnh trồng rừng 

ngập mặn. Phần “sổ tay người dùng” cung cấp 

thông tin từng sơ đồ riêng lẻ và cách sử dụng 

chúng. Các biểu đồ thực tế nằm trong phần Phụ 

lục. Phần cuối cùng liệt kê các tài liệu liên quan 

và các thực hành tốt nhất do GIZ hỗ trợ xây dựng 

và thực hiện từ năm 2007.

  

http://daln.gov.vn/en/dl/document-library.html
http://daln.gov.vn/en/dl/document-library.html
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2. Bối cảnh Trồng 

Rừng ngập mặn  

Rừng ngập mặn hiện nay được xem là một hệ 

sinh thái ven biển thay vì là một loại hình thảm 

thực vật đơn thuần (theo Macintosh và đồng sự, 

2011). Hệ sinh thái này hàm chứa không chỉ 

riêng các loài cây rừng ngập mặn thực thụ mà 

còn có cả các loài tham gia rừng ngập mặn, các 

cấu trúc vật lý và quy trình của chúng cùng với 

các tác nhân bên ngoài. Vì vậy các hoạt động bảo 

tồn, khôi phục, phục hồi và quản lý bền vững sẽ 

đạt được kết quả tốt nhất bằng phương pháp 

tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và chiến lược quản 

lý tổng hợp (theo Shepherd, 2008). Do tài liệu 

này tập trung vào trồng rừng ngập mặn nên 

phần dưới đây chỉ lược qua những khía cạnh 

quan trọng đáng lưu ý trong quản lý rừng ngập 

mặn. Thông tin chi tiết hơn về các khía cạnh này 

nằm trong các tài liệu liệt kê trong phần bốn.  

Do rừng ngập mặn thường phát triển trong vùng 

liên triều dọc theo bờ biển và cửa sông (Hình 2) 

nên muốn quản lý có hiệu quả thì cần thực hiện 

theo phương thức quản lý tổng hợp vùng ven 

biển (gọi tắt là ICAM). Theo Smith và cộng sự 

(2013) ICAM, một khung quản trị để đạt được 

các hệ sinh thái-xã hội bền vững, được xây dựng 

theo bốn nguyên tắc chính: sự phối hợp giữa các 

ngành và các cơ quan, có sự tham gia và đồng 

quản lý, quản lý dựa trên hệ sinh thái và quản lý 

thích ứng. Do vấn đề quản lý không dừng lại ở 

địa giới hành chính hay tự nhiên, ICAM cũng nên 

có sự hợp tác xuyên biên giới. Trên quan niệm 

thích ứng với biến đổi khí hậu, khi quy hoạch 

nên tính đến những yếu tố chưa ngã ngũ, cùng 

với tính đa dạng và tính kết nối, đây cũng là cách 

giải quyết tốt nhất thông qua chiến lược dựa 

trên hệ sinh thái (theo Bernhardt và Leslie 

2013).  

Thích ứng dựa trên hệ sinh thái (EbA) kết hợp 

việc sử dụng các dịch vụ đa dạng sinh học và hệ 

sinh thái vào một chiến lược chung nhằm thích 

ứng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

Chiến lược đó bao gồm quản lý bền vững, bảo 

tồn và phục hồi các hệ sinh thái nhằm cung cấp 

dịch vụ giúp người dân thích ứng với tính bất 

định của khí hậu và biến đổi khí hậu (theo CBD, 

2009). Các dịch vụ do hệ sinh thái rừng ngập 

mặn cung cấp bao gồm phòng tránh lũ lụt, phòng 

hộ gió bão, ổn định bờ biển, lưu giữ phù sa và 

chất dinh dưỡng, lọc nước và hấp thụ các-bon. 

Ngoài ra hệ sinh thái này còn là nơi sinh sản của 

các loài thuỷ sản, là nguồn thu nhập cho cộng 

đồng dân cư ven biển và thể hiện các giá trị văn 

hóa. Thích ứng dựa trên hệ sinh thái không chỉ là 

một cách tiếp cận vẹn toàn nhất nhằm giảm 

thiểu tác nhân của biến đổi khí hậu mà còn ít tốn 

kém hơn so với các giải pháp kỹ thuật khác (theo 

GIZ 2013).  

 

Ưu tiên hàng đầu trong quản lý rừng ngập mặn 

nên dành cho hoạt động bảo tồn các khu rừng 

ngập mặn hiện có. Bảo tồn ở đây không chỉ đề 

cập đến việc bảo vệ rừng, mà còn là duy trì hệ 

sinh thái khoẻ mạnh, thúc đẩy tái sinh tự nhiên, 

giữ cho nó khỏi bị hư hại và tăng khả năng chống 

chịu. Người dân địa phương có thể đóng vai trò 

quan trọng trong công tác bảo tồn rừng ngập 

mặn và quản lý bền vững. Sự tham gia của cộng 

đồng địa phương, ví dụ thông qua đồng quản lý, 

có thể góp phần giúp cho việc bảo tồn hiệu quả 

hơn đồng thời cải thiện sinh kế cộng đồng. Chỉ 

khi nào đã hết cách bảo tồn rừng ngập mặn rồi 

thì lúc đó hãy tính đến đến việc trồng rừng ngập 

mặn, cụ thể từng bước được trình bày trong 

phần sau.  

Hình 2: Rừng ngập mặn ở tỉnh Sóc Trăng Việt Nam (Ảnh: 

K. Schmitt 
©
GIZ) 



 

9 

 

3. Sổ tay người 

dùng  

Quy trình ra quyết định trong 
công tác trồng và bảo tồn rừng 
ngập mặn  

Bước đầu tiên trong quá trình trồng rừng ngập 

mặn là thiết lập mục tiêu rõ ràng, trên cơ sở đó 

mới đưa ra quyết định về bảo tồn, khôi phục, tái 

trồng rừng, phục hồi hoặc trồng rừng ngập mặn. 

Do phân bố loài cây hoàn toàn phụ thuộc vào 

điều kiện lập địa nên cần phải chú ý lựa chọn địa 

điểm trồng rừng phù hợp, tiếp theo đó là chọn 

loài cây thích hợp, kỹ thuật và thời điểm trồng 

tốt nhất ở điểm trồng rừng đó (theo Schmitt, 

2014). Chọn điểm trồng rừng cần dựa trên phân 

tích và hiểu rõ các thay đổi lịch sử và quy trình 

tự nhiên, những thông tin này có thể thu thập từ 

tài liệu, bản đồ và không ảnh ở tàng thư lưu trữ, 

được cập nhật qua phân tích ảnh vệ tinh (theo 

Joffre, 2010). Đồng thời kết hợp với quan sát cây 

tái sinh tự nhiên, là yếu tố chỉ thị cho thấy đất 

trồng nơi đó phù hợp với cây rừng ngập mặn và 

loài cây nào là phù hợp nhất cũng như quyết 

định kỹ thuật trồng và thời gian trồng. Sơ đồ 

“Đưa ra quyết định bảo tồn và trồng rừng ngập 

mặn”, trong Hình 3, thể hiện các bước trong quy 

trình này và tham chiếu ba sơ đồ khác là “đánh 

giá lập địa”, “trồng rừng” và “quan trắc” cũng 

như nghiên cứu điển hình về “phục hồi rừng”. 

Hình 3: Sơ đồ quy trình ra quyết định về việc Trồng và Bảo tồn rừng ngập mặn  
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Đánh giá lập địa  

Rừng ngập mặn thường mọc ở các vùng liên 

triều và thể hiện sự phân vùng rõ rệt của các loài 

theo các vùng cao trình và đặc điểm thuỷ văn 

khác nhau. Vì vậy, nhất thiết phải thực hiện đánh 

giá lập địa cẩn thận trước khi khôi phục hoặc 

trồng rừng, để xác định đất có thích hợp cho 

trồng rừng hay không hay cần phải cải tạo trước, 

hình thức chuẩn bị hay cải tạo đất như thế nào 

cần được thực hiện để có thể tăng khả năng 

thành công (theo Clough, 2014). Tuy nhiên, đã 

có nhiều phương án phục hồi và khôi phục rừng 

chưa thành công do điều kiện thủy văn không 

phù hợp và các điều kiện lập địa bất lợi, hay 

cũng có thể là do chọn loài cây trồng không phù 

hợp vì đánh giá lập địa chưa đúng.  

Vì vậy, để có cơ sở đúng đắn nhằm xây dựng 

chiến lược khôi phục rừng có hiệu quả, đánh giá 

lập địa là khâu rất quan trọng. Đây cũng là khâu 

cần thiết để có được thông tin ban đầu, dựa vào 

đó để theo dõi và đánh giá thành, bại của 

phương án khôi phục rừng, nếu không có nó thì 

không thể nhận ra được những sai lầm và những 

thành tựu, cũng không thể chứng minh được 

rằng phương án khôi phục rừng đó đã được thực 

hiện một cách thiết thực và đúng kỹ thuật đến 

mức nào (theo Clough, 2014).  

Như Hình 4 cho thấy, điều kiện địa hình (độ cao 

và độ dốc) và biên độ triều (chênh lệch giữa mực 

triều cao và thấp) là nhân tố chính quyết định 

đặc điểm ngập và thoát nước bề mặt của một địa 

bàn, còn các tính chất vật lý của đất chủ yếu ảnh 

hưởng đến khả năng thấm nước, thoát nước 

dưới mặt đất và độ sâu của rễ. Tất cả những yếu 

tố này quyết định mức tái sinh, tỷ lệ sống và sinh 

trưởng của cây rừng ngập mặn.  

Biểu đồ đánh giá lập địa hướng dẫn các bước xác 

định đặc tính của lập địa: đánh giá trực quan 

bằng ảnh viễn thám, đánh giá tại chỗ và đo đạc 

thêm tại chỗ cuối cùng (điều kiện thủy văn và 

thổ nhưỡng). Dựa theo các bước đã được đề cập 

và các chỉ số tương ứng, cũng như tham khảo mô 

tả chi tiết trong các tài liệu gợi ý, có thể xây dựng 

phương án đánh giá lập địa. Dựa trên những 

thông tin thu thập được có thể đưa ra quyết định 

là đất có phù hợp cho trồng rừng ngập mặn hay 

không. Trường hợp lập địa không phù hợp do 

việc cải tạo đất quá tốn kém hoặc không khả thi 

thì lúc đó có thể thảo luận thêm các biện pháp 

khác. Bên cạnh đó, nếu cần phải cải tạo đất thì 

nên đặt hiệu quả lên hàng đầu, phải xác định loài 

cây và kỹ thuật trồng phù hợp để hỗ trợ tái sinh 

tự nhiên.   

 

 

  

Đất 

Thành 
phần, độ 

nén 

Địa hình 
Mức ngập 

triều 

Ngập 
triều 

Độ ẩm, độ 
mặn 

Thoát 
nước 

Tái sinh, tỷ lệ 
sống, sinh 

trưởng 

Phát tán 
giống 

Hình 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức tái sinh, tỷ lệ 

sống và sinh trưởng của rừng ngập mặn (Clough 2014) 

, adapted) 
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Trồng rừng  

Tính không đồng nhất của bờ biển đồng bằng 

sông Cửu Long không thừa nhận một kỹ thuật 

trồng rừng ngập mặn nào là duy nhất. Theo mục 

tiêu, cần phải chọn loài cây trồng dựa trên đánh 

giá lập địa: cần phải hiểu sinh thái cây trồng, 

sinh thái quần xã, các kiểu hình thủy văn, biên 

độ triều, điều kiện thổ nhưỡng, độ mặn và động 

lực hình thái của lập địa (theo Macintosh cùng 

đồng sự, 2012). Ngoài ra, phải chọn đúng kỹ 

thuật trồng và ươm cây giống cũng như thời 

điểm trồng thích hợp.  

Các lập địa và mục tiêu khác nhau đòi hỏi kỹ 

thuật trồng rừng khác nhau.  

Bảng 1 liệt kê các phương pháp đã áp dụng có 

hiệu quả cho các lập địa phổ biến ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. Cần có Vườn ươm để cung cấp 

cây giống theo yêu cầu, các quyển sổ tay có liên 

quan do Thơi và Thịnh (2010) và Nam (2010) 

xây dựng có hướng dẫn chi tiết cho các loài phổ 

biến nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.   

Bên cạnh lựa chọn loài cây và kỹ thuật trồng 

thích hợp, sự thành công trong trồng rừng còn 

do chất lượng thực hiện trồng rừng quyết định. 

Cây giống phải được vận chuyển cẩn thận, có 

tấm nhựa bao phủ và giữ trong bóng râm để 

tránh thoát hơi nước và sốc nước. Bầu cây cần 

được cầm nắm đúng cách, được trồng trong hố 

đủ rộng và đủ sâu để tránh rễ biến dạng. Chỉ nên 

dùng tay nén đất sau khi trồng để tránh trường 

hợp bịt hết lỗ khí do dùng chân nén đất. Sau khi 

trồng xong cần thiết lập thông tin ban đầu để đối 

chiếu và quan trắc sau này.  

Quan trắc 

Lập địa 

 

 

 

Kỹ thuật 

trồng  Tr
o

n
g 

rừ
n

g 
th

u
ần

 

lo
ài

 

Đ
ất

 t
rố

n
g 

 

Đ
ất

 t
rố

n
g 

th
o

ái
 h

ó
a 

  
 B

ãi
 b

ồ
i n

gậ
p

 n
ư

ớ
c 

 (
Tr

ư
ớ

c 
đ

ây
) 

 
A

o
 n

u
ô

i t
rồ

n
g 

th
u

ỷ 
sả

n
  

 

Trồng theo 
đóm  

X     

Cây giống được trồng trong các khoảng trống 
có sẵn hoặc được mở tán để đa dạng hoá rừng 
thuần loại. 
(theo Thịnh cùng  đồng sự, 2009) 

Bắt chước 
tự nhiên  

X X   X 
Cây giống được trồng với cự ly hẹp gần với 
cụm cây bụi và cây gỗ sẵn có.  
(theo Thịnh cùng  đồng sự, 2009) 

Trồng đa 
loài  

 X   X 
Các loài khác nhau được trồng với cự ly hẹp 
hoặc rộng trên đất chưa thoái hóa. 
(theo Thịnh cùng  đồng sự, 2009) 

Cải tạo đất 
nhiễm 
mặn, khô 
cứng 

  X   

Các loài khác nhau được trồng ở cự ly rộng 
trên bờ líp trong năm đầu tiên hoặc dưới 
mương vào năm thứ hai sau khi chuẩn bị đất.  
(theo Steurer và Clough, 2014) 

Trồng trên 
bãi ngập 
triều (được 
phục hồi) 

   X  

Trồng cây hoặc gieo trái giống rừng ngập mặn 
tiên phong trên bãi bồi đã được phục hồi và 
bảo vệ, ở nơi còn thiếu nguồn giống tự nhiên 
(theo Albers cùng đồng sự, 2013; Hoàng, 2013) 

Bảng 1: Chọn kỹ thuật trồng phù hợp cho các loại hình sử dụng đất phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long 
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Quan trắc rừng ngập mặn bao gồm thu thập dữ 

liệu có hệ thống, lưu trữ và xử lý dữ liệu thành 

thông tin về tình trạng hay "sức khỏe" của hệ 

thống rừng ngập mặn. Nhờ vào đó mà biết được 

hướng và mức độ thay đổi(Thịnh cùng đồng sự, 

2011). Nó không chỉ có thể phát hiện những thay 

đổi tự nhiên, nguyên nhân mà còn cho thấy tính 

hiệu quả của các giải pháp áp dụng. Do tính năng 

động của các hệ sinh thái rừng ngập mặn, nên 

rất cần có kiến thức về các quy trình này để có 

thể phân biệt giữa những thay đổi nào cần sự 

can thiệp và thay đổi nào không cần sự can 

thiệp.  

Có thể tóm tắt quá trình quan trắc thành bốn 

bước như sau: (1) thu thập dữ liệu, (2) lưu trữ 

dữ liệu, (3) phân tích dữ liệu và (4) báo cáo. Tuỳ 

theo nhu cầu mà xác định dữ liệu liên quan nào 

được thu thập, được quản lý theo hệ thống trước 

khi tiến hành phân tích và giải đoán để cho ra 

thông tin theo yêu cầu nhằm ra quyết định đúng 

đắn. Cần phải xác định rõ các mục tiêu trước khi 

bắt đầu quan trắc để tránh tình trạng giàu dữ 

liệu nhưng nghèo thông tin do có nhiều dữ liệu 

thừa, không sử dụng được hoặc không biết để 

làm gì. Để tạo thuận lợi cho công việc, tiết kiệm 

chi phí và nhân lực thì cần sắp xếp hợp lý khái 

niệm quan trắc, tập trung chủ yếu vào dữ liệu có 

liên quan.  

Việc quan trắc rừng ngập mặn có thể cho ra các 

thông tin khác nhau; một số trạng thái phát triển 

cần được quan trắc để làm nền tảng cho việc ra 

quyết định. Đó là tình trạng sức khỏe và sự phát 

triển (của cây tái sinh tự nhiên), tỷ lệ sống của 

cây con mới trồng, xói lở ven bờ biển hoặc các 

lạch nước và độ che phủ của rừng ở một khu vực 

nhất định. Nhà nước Việt Nam đã có hướng dẫn 

quan trắc sức khỏe rừng và tỷ lệ sống. Sơ đồ 

quan trắc đề cập đến "phiếu quan trắc" là các 

mẫu biểu để thu thập các số liệu liên quan. Ngoài 

số liệu về tỷ lệ sống còn có chiều cao cây và số 

lượng các nốt phân cành nhưng cũng đưa them 

nhiều chỉ số nữa cho phù hợp với yêu cầu cụ thể. 

Ví dụ một tờ quan trắc mẫu nằm trong phần Phụ 

lục.  

Lưu trữ dữ liệu là một bước quan trọng trong 

quan trắc để đảm bảo việc quản lý dữ liệu có 

hiệu quả, tiết kiệm và minh bạch. Một hệ thống 

quản lý dữ liệu toàn diện (ví dụ như MS Access, 

v.v…) sẽ không chỉ lưu trữ dữ liệu một cách 

thích hợp mà còn tạo điều kiện cho phân tích dữ 

liệu lấy thông tin, hỗ trợ chạy báo cáo, lưu trữ và 

luôn sẵn sàng khi cần tham khảo trong tương lai. 

Cụ thể là số liệu GPS về xói lở bờ biển và diện 

tích rừng ngập mặn phải được truy cập dễ dàng 

trong tương lai theo chuỗi thời gian. Để đảm bảo 

tính tương thích của dữ liệu quan trắc, chẳng 

hạn từ các năm khác nhau, thì các tiêu chuẩn và 

định nghĩa rất cần được thống nhất trước (ví dụ 

ranh giới của một khu rừng ngập mặn được xác 

định như thế nào). Các định nghĩa nên thống 

nhất cho toàn bộ Đồng bằng sông Cửu Long để  

có cái nhìn chung.   

Sơ đồ quan trắc hỗ trợ quá trình quan trắc bằng 

cách xem xét bốn bước cần thiết, chỉ ra các công 

cụ thu thập dữ liệu (phiếu quan trắc, thiết bị 

GPS, ảnh vệ tinh, v.v…), nhắc nhở quản lý lưu trữ 

đầy đủ và mách nước cho quá trình này có hiệu 

quả. Tài liệu chuyên sâu bổ sung tập trung vào 

các khái niệm ứng dụng và chiến lược phát triển, 

cung cấp thông tin về các giải pháp thành công 

cho Đồng bằng sông Cửu Long.  
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Phục hồi rừng – Nghiên cứu  
điển hình  

Phục hồi rừng được định nghĩa là tái lập các điều 

kiện tồn tại trước đây, có nghĩa là việc bảo tồn, 

trồng rừng, phục hồi rừng ngập mặn đã từng bị 

thất bại hoặc không thể thực hiện được. Loại 

hình và mức độ suy thoái khiến phải phục hồi 

mang tích cục bộ, vì vậy biện pháp can thiệp 

cũng phải là cục bộ. Trong mọi tình huống, phục 

hồi rừng nên bắt đầu từ việc xác định mục tiêu 

và theo đó mà đánh giá lập địa cho chính xác. 

Nghiên cứu điển hình này dẫn ra hai phương 

pháp phục hồi đã được áp dụng thành công ở hai 

địa điểm khác nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong cả hai trường hợp, dựa trên mục tiêu bảo 

vệ các chức năng phòng hộ bờ biển của đai rừng 

ngập mặn, quá trình quan trắc và phân tích 

những thay đổi lịch sử và hiện trạng đã xác định 

tính cấp thiết cần có biện pháp can thiệp. Theo 

đó, một điểm đã từng có nhiều thất bại khi trồng 

rừng ngập mặn trên các khoảnh đất trống trong 

vành đai rừng nhỏ hẹp và điểm còn lại bị xói lở 

dần, đe dọa sự ổn định của đê biển.  

Cải tạo đất trống thoái hoá  

Quá trình đánh giá các khu đất trống cho thấy 

đất quá mặn và khô cứng, do đó quá trình tái 

sinh tự nhiên của rừng ngập mặn không thể diễn 

ra hoặc ở đó không thích hợp trồng rừng. Do đất 

quá cao nên thủy triều khó tiếp cận và nước ngọt 

cũng không vào được.  

Dựa vào kết quả đánh giá, điều kiện thủy văn 

được cải thiện bằng cách đào mương chảy qua 

các điểm trồng để cung cấp nước sạch và thủy 

triều có thể vào ra, giúp tưới tiêu và rửa mặn 

cho đất. Để rửa mặn nhanh, quá trình chuẩn bị 

đất trồng đã được tiến hành vào đầu mùa mưa. 

Sau đó mang cây giống Cóc trắng từ vườn ươm 

ra trồng trên bờ líp vào cuối mùa mưa. Đến lúc 

đó hàm lượng muối trong đất đã giảm xuống gần 

đến 30 ppt (theo Steurer và Clough, 2014).  

Trong năm đầu tiên, thủy triều mang phù sa mới 

vào bồi lắng lòng mương, sau đó thì mang Vẹt 

trụ ra trồng dưới mương, như trong Hình 5. Quá 

trình quan trắc trong suốt ba năm đầu xác định 

tỉ lệ sống của cây được trên 70%, tán phát triển 

tốt và độ mặn trong đất giảm đáng kể.  

  

Trước khi trồng rừng 14 tháng sau khi trồng  

Hình 5: Cải tạo đất trống, thoái hoá trong đai rừng ngập mặn. Từ trái sang phải: trước khi trồng rừng và sau khi trồng 14 

tháng (Ảnh: P.V Hoàng 
©
GIZ) 
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Phục hồi đất bãi  

Để khôi phục rừng ngập mặn tại các điểm bị xói 

lở, các hàng rào tre chắn sóng hình chữ T được 

lắp đặt. Các hàng rào này nhằm phục hồi bãi vịnh 

bằng cách làm giảm năng lượng sóng, giảm xói 

lở và kích thích bồi tụ.  

Cấu tạo của các hàng rào này dựa trên nguyên lý 

giải pháp thuỷ động học, chạy mô hình số và 

kiểm tra vật lý và được lắp đặt theo hướng kết 

nối các mũi đất với nhau. Nối liền khoảng cách 

giữa các mũi đất giúp tái tạo lại bờ biển như 

trước đây và nhờ đó không còn hiện tượng xói 

hàm ếch.  

Các vật liệu sẵn có tại địa phương như tre có 

tính đà hồi và chịu lực cao, là vật liệu lý tưởng để 

xây dựng hàng rào và nó cũng rẻ hơn các vật liệu 

bê tông thay thế khác. Trong suốt hai năm, độ 

dốc dự kiến của bãi bồi đã được tái lập và gần 

27% diện tích vịnh đất lỡ đã được phục hồi đến 

mức đã có cây rừng ngập mặn tái sinh tự nhiên 

thành rừng.  

  

 

  

Hình 6: Phục hồi vịnh đất bị xói lở bằng hàng rào tre chắn sóng (từ trên bên trái xuống dưới cùng bên phải): trước, sau khi 

lắp đặt hàng rào, lượt tái sinh tự nhiên chin tháng và 24 tháng sau. (Ảnh: P.V. Hoàng & L.T. Phong ©GIZ) 

 

Trước  Sau khi lắp đặt hàng rào tre 

Chín tháng sau  24 tháng sau 
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4. Tài liệu bổ sung  

Phần sau đây liệt kê các tài liệu về Bảo tồn và trồng rừng ngập mặn. Các báo cáo, nghiên cứu điển hình, 

và các thực hành tốt nhất được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2007 và 2014 tại các tỉnh Bạc Liêu, 

Kiên Giang và Sóc Trăng. Các tài liệu này được tóm tắt và sắp xếp theo năm, theo chủ đề Có thể tải các tài 

liệu hoàn chỉnh từ trang web sau: 

http://daln.gov.vn/en/dl/document-library.html. 

 

Quản lý Rừng ngập mặn 

 
Đánh giá lập địa  

 
Phục hồi rừng  ngập mặn  

 
Trồng rừng ngập mặn  

 
Quan trắc/ Chăm sóc rừng ngập mặn  

 
Đồng quản lý  

 
ICAM/ICZM 

 
Biến đổi khí hậu  

 
Phòng hộ bờ biển  

 
Sử dụng Tài nguyên thiên nhiên / Sinh kế  

 

  
  

http://daln.gov.vn/en/dl/document-library.html
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Tựa đề  

 

Tác giả  Năm  

 Bảo ve ̂  và sử dûng be ̀n vững đa ́ t nga ̂ p nước ven bie ̉ n qua đo ̀ ng quản lý 
và kho i phûc rừng nga ̂p ma ̂n, nha ́ n mânh đe ́n khả na ng phûc ho ̀ i của 
rừng đo ́ i với bie ́ n đo ̉ i khí́ ha ̂u 
 

Klaus Schmitt 2009 

Đồng quản lý  

Báo cáo này bao quát các dịch vụ sinh thái của rừng ngập mặn, ICAM, các bước đồng quản lý cần có tại 
điểm nghiên cứu (Âu Thọ B) và các phương pháp mới đã qua thử nghiệm trong quản lý và khôi phục rừng 
ngập mặn. 
Từ khoá: Sóc Trăng, ICAM, Đồng quản lý, Khôi phục rừng ngập mặn 
 
Báo cáo đa dạng sinh học Khu sinh quyển tỉnh Kiên Giang 2009  Nguyễn Xuân Đặng 2009 
Quản lý rừng ngập mặn  
Đánh giá nhanh đa dạng sinh học Khu sinh quyển tỉnh Kiên Giang dựa trên các nghiên cứu đa dạng sinh 
học và nghiên cứu hiện trường. 
Từ khóa: Kiên Giang, Khu sinh quyển, Đa dạng sinh học  
 
Hướng dẫn kỹ thuật Khôi phục và Quản lý rừng ngập mặn  Phạm Trọng Thịnh, 

Hoàng Thơi, Trần Huy 
Mạnh, Lê Trọng Hải, 
Klaus Schmitt 

2009 

Trồng rừng ngập mặn  Quan trắc rừng ngập mặn  

Hướng dẫn kỹ thuật khôi phục và quản lý rừng ngập mặn tập trung vào các vấn đề sản xuất giống các loài, 
trồng và quản lý rừng có tính đến khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, duy trì và bảo tồn, ươm 
trồng, giám sát đánh giá. 
Từ khóa: Sóc Trăng, Khôi phục rừng ngập mặn, Quản lý, Quan trắc, Vườn ươm 
 
Điều tra, Đánh giá Nhận thức Môi trường và Quản lý Tài nguyên Vùng 
ven biển Tỉnh Sóc Trăng  

PanNature 2010 

ICAM 
Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu đặc điểm kinh tế xã hội tại địa bàn nghiên cứu tại tỉnh Sóc Trăng, nhận 
thức và thái độ của cộng đồng địa phương và nhận thức của chính quyền địa phương, cũng như nhận thức 
và sự tham gia của cán bộ tỉnh trong quản lý tài nguyên vùng ven biển. 
Từ khóa: Sóc Trăng, Quản lý Tài nguyên vùng ven biển, ICAM  
 
Sinh kế cộng đồng và các loại hình sử dụng tài nguyên trong nuôi tôm 
tác động lên Đồng bằng sông Cửu Long – Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ 
sản 2010 

Olivier Joffre, Klaus 
Schmitt 

2010 

ICAM 
Nghiên cứu điển hình này tìm hiểu các chiến lược thay đổi sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển tỉnh Sóc 
Trăng ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam và tác động của chúng lên tài nguyên thiên nhiên. Đó không 
chỉ là cơ hội để ghi lại tác động của nuôi tôm đến cuộc sống của cộng đồng dân cư ven biển mà còn là cơ hội 
để hiểu rõ hơn mối quan hệ của việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước lợ và sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Sinh kế, Ao tôm, Đồng bằng sông Cửu Long, Tài nguyên thiên nhiên 
 
  



 

17 

 

Tựa đề  Tác giả  Năm  

Xây dựng hệ thống quan trắc toàn diện rừng ngập mặn ở Đồng bằng 
sông Cửu Long, Việt Nam 

Dominic Meinardi 2010 

Quan trắc rừng ngập mặn 
Bài viết này mô tả hai cách tiếp cận trồng rừng khác nhau, một là tạo các khoảng trống để trồng rừng và để 
tái sinh tự nhiên và hai là trồng trong vành đai rừng ngập mặn có sẵn, bắt chước tự nhiên. Chọn đất trồng, 
xây dựng thông tin cơ bản về điểm trồng và kỹ thuật trồng và cuối cùng là xây dựng chiến lược quan trắc 
theo từng kỹ thuật trồng huẩn bị đất. Bài viết này đưa ra các giải pháp quan trắc cho các kỹ thuật trồng 
rừng sử dụng ở tỉnh Sóc Trăng.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Kỹ thuật trồng rừng, Quan trắc Rừng ngập mặn, Chọn điểm trồng, Khôi phục Rừng 
ngập mặn, Đồng bằng sông Cửu Long 
   

Hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm một số loài cây rừng ngập mặn  Hoàng Văn Thơi, 
Phạm Trọng Thịnh, 

2010 

Trồng rừng ngập mặn 

Quyển hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm mô tả chi tiết cách thức xây dựng một vườn ươm thành công, xem xét 
thiết kế, chọn cây mẹ, phương pháp  sản xuất cây con rễ trần, và các kỹ thuật gieo ươm cho các loài cây 
rừng ngặp mặn.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Rừng ngập mặn, Vườn ươm, Kỹ thuật trồng, Sổ tay hướng dẫn 
 
Đồng quản lý tại Ấp Âu Thọ B: Một thử nghiệm thí điểm cho vùng ven 
biển tỉnh Sóc Trăng  

Richard Lloyd 2010 

Đồng quản lý 
Báo cáo này mô tả vùng dự án và chi tiết về ấp Âu Thọ B, cũng như khái niệm và quy tắc đồng quản lý đã 
được giới thiệu và áp dụng ở ấp Âu Thọ B. Báo cáo còn mô tả chi tiết bốn bước thực hiện xây dựng khu 
đồng quản lý và các bài học kinh nghiệm.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Đồng quản lý, Âu Thọ B, Bài học kinh nghiệm 
 
Động thái Rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng 1889 – 1965 Olivier Joffre 2010 

Quản lý rừng ngập mặn 
Trong nghiên cứu này, tất cả tài liệu liên quan có sẵn, bản đồ, hình ảnh trên không của khu vực này từ 

trước năm 1965 đến 1889 nằm trong kho lưu trữ và thư viện ở Pháp. Ngoài ra, còn có các buổi phỏng vấn 

với những người có kiến thức thâm niên về bờ biển Sóc Trăng. Kết quả phân tích tài liệu lịch sử cho thấy 

các thay đổi động thái hình dáng và mức độ của bờ biển, những thay đổi về độ che phủ của rừng ngập mặn 

và thành phần loài.  

Từ khóa: Sóc Trăng, Rừng ngập mặn, Phát triển, Vùng ven biển  

 

Thảm thực vật của tỉnh Kiên Giang  Lê Phát Quới 2010 
Quản lý rừng ngập mặn 
Mô tả và phân loại thảm thực vật của tỉnh Kiên Giang 
Từ khóa: Thực vật, Kiên Giang, Rừng ngập mặn  
 
Sinh khối và khả năng tái sinh của thảm thực vật rừng ngập mặn tỉnh 
Kiên Giang 

Nick Wilson 2010 

Biến đổi khí hậu  
Đây là bản báo cáo về sinh khối, các-bon và tính đa dạng bao gồm tính khả thi của dự án REDD+ tại tỉnh 
Kiên Giang và đánh giá nhu cầu và tiềm năng tái sinh của thảm thực vật  
Từ khóa: Kiên Giang, CO2, Sinh khối  
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Tựa đề  Tác giả  Năm  

Đánh giá Rừng ngập mặn tại Kiên Giang  Norm Duke 2010 
Quản lý rừng ngập mặn 
Đánh giá rừng ngập mặn, tình trạng bờ biển và tính khả thi của REDD tại tỉnh Kiên Giang. 
Từ khóa: Kiên Giang, Rừng ngập mặn, Đánh giá   
 
Nghiên cứu Đa dạng sinh học Thực vật vùng ven biển  Viên Ngọc Nam 2010 

Quản lý rừng ngập mặn 
Điều tra đa dạng sinh học của Rừng ngập mặn ven biển tỉnh Bạc Liêu nhằm xác định loài thích hợp cho khôi 

phục rừng. 

Từ khóa: Đa dạng sinh học, Loài, Bạc Liêu, Rừng ngập mặn 

 

Hướng dẫn tái sinh rừng ngập mặn bằng loài thích hợp – khuyến nghị 

cho tỉnh Bạc Liêu  

Viên Ngọc Nam 2010 

Quản lý rừng ngập mặn Trồng rừng ngập mặn 

Mô tả các phương pháp gieo ươm, trồng và chăm sóc năm loài cây rừng ngập mặn không phổ biến tại tỉnh 

Bạc Liêu. 

Từ khóa: Vườn ươm, Trồng, Loài, Bạc Liêu, Rừng ngập mặn 

 

Thiết lập hệ thống quan trắc Chế độ thuỷ triều tại các điểm trồng thử 

nghiệm 

Barry Clough 2011 

Quan trắc rừng ngập mặn 
Xây dựng hệ thống cọc mốc đánh giá hiện trạng thuỷ văn tại các điểm trồng và xác định lắp đặt các ô  định 

vị để đánh giá mức sinh trưởng và tỉ lệ sống của các  khu rừng trồng thử nghiệm  

Từ khóa: Quan trắc, Thuỷ văn  

 

Kế hoạch khôi phục rừng ngập mặn ven biển  Barry Clough 2011 

Quản lý rừng ngập mặn Quan trắc rừng ngập mặn 

Kế hoạch khôi phục rừng ngập mặn ven biển cho Bạc Liêu – đề xuất loài phù hợp, chương trình trồng rừng 

và tuỳ theo theo đặc điểm đất ở từng xã mà đưa ra khuyến nghị về chọn loài, mật độ trồng và chi phí trồng  

Từ khóa: Khôi phục, Kế hoạch, Bạc Liêu, Rừng ngập mặn 

 

Quan trắc Rừng ngập mặn Phạm Trọng Thịnh, 

Dominic Meinardi and 

Klaus Schmitt 

2011 

Quan trắc rừng ngập mặn 
Quyển sổ tay hướng dẫn quan trắc bao gồm thiết kế rừng trồng, giao thức quan trắc, quan trắc các thay đổi 

hình thức sử dụng đất và khu rừng ngập mặn, cũng như lưu trữ dữ liệu và báo cáo kết quả. 

Từ khóa: Sóc Trăng, Rừng ngập mặn Quan trắc, Thay đổi hình thức sử dụng đất, Sổ tay hướng dẫn  
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Tựa đề  Tác giả  Năm  

Đồng quản lý/Chia sẻ quản lý Nguồn tài nguyên và khu phòng hộ tại 

Việt Nam 

Daniel Spelchan, 

Isabelle A. Nicoll & 

Nguyen T. P. Hao 

(eds) 

2011 

Đồng quản lý 
Các bài trong tài liệu hội thảo nhấn mạnh ứng dụng phổ biến về đồng quản lý trong các bối cảnh khác nhau 

tại Việt Nam, đồng thời cũng nhấn mạnh sự cần thiết có định nghĩa rõ ràng, nắm rõ và áp dụng khái niệm 

đồng quản lý bao gồm các khái niệm liên quan mật thiết về hợp tác quản lý, chia sẻ quản lý, bảo tồn dựa 

trên cộng đồng, quản lý có sự tham gia và quản lý dựa trên cộng đồng.  

Từ khóa: Sóc Trăng, Đồng quản lý, Bảo tồn dựa trên cộng đồng, chia sẻ quản lý  

 

Rừng ngập mặn của Sóc Trăng 1965 - 2007 Phạm Trọng Thịnh, 2011 

Quản lý rừng ngập mặn 
Nghiên cứu này bao gồm bối cảnh phát triển rừng ngập mặn trong khoảng thời gian từ 1965 đến 2007. 

Nghiên cứu tìm hiểu các đặc điểm sinh thái của vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, mô tả hệ sinh thái và các loại 

rừng ngập mặn và hệ quả môi trường. Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến công tác quản lý và bảo vệ rừng 

trồng cũng như các giải pháp phòng hộ và phát triển rừng ngập mặn. 

Từ khóa: Sóc Trăng, Phát triển Rừng ngập mặn, Quản lý môi trường  

 

Định lượng khả năng hấp thụ CO2 của Mấm biển tại khu vực ven biển 

của Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

Viên Ngọc Nam, Lê 

Hoàng Vũ 

2012 

Biến đổi khí hậu  

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định lượng CO2 do Mấm biển hấp thụ tại địa bàn nghiên cứu ở Bạc Liêu 

nhằm đánh giá chi phí môi trường của Mấm biển phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho chi trả dịch vụ 

môi trường.  

Từ khóa: CO2, Mấm, Dịch vụ chi trả môi trường, Bạc Liêu 

 

Điều tra cơ bản xói lở bờ biển  Thorsten Albers 2012 
Phòng hộ bờ biển 
Trong báo cáo này, dựa theo kết quả nghiên cứu cơ bản được thực hiện vào tháng Mười hai, năm 2011 từ 

đó các kiến nghị giải pháp kiểm soát xói lở bờ biển Bạc Liêu được đưa ra. 

Từ khóa: Xói lở, Phòng hộ bờ biển, Bạc Liêu 

 

Xây dựng hàng rào tre kiểm soát xói lở tại tỉnh Bạc Liêu  Thorsten Albers 2012 
Phòng hộ bờ biển 
Báo cáo này tóm tắt chi tiết kỹ thuật và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng hàng rào tre chắn sóng tại 

tỉnh Bạc Liêu. 

Từ khóa: Xói lở, Phòng hộ bờ biển, Bạc Liêu 
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Tựa đề  Tác giả  Năm  

Kế hoạch phục hồi rừng ngập mặn và quản lý xói lở vùng bờ biển Kiên 
Giang, Việt Nam  

Michael J Russel 2012 

Quản lý rừng ngập mặn Phòng hộ bờ biển  

Báo cáo tóm tắt hiện trạng rừng ngập mặn tại tỉnh Kiên Giang trong Báo cáo Đánh giá nhanh hiện trạng bờ 
biển bằng phương pháp ghi hình và hiện trạng của rừng phòng hộ tại khu sinh quyển như đã đánh giá qua 
ảnh vệ tinh. 
Từ khóa: Kiên Giang, Rừng ngập mặn, Vệ tinh, Đánh giá nhanh hiện trạng bờ biển bằng phương pháp ghi 
hình.  
 
Rừng ngập mặn tại Khu sinh quyển tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Norm Duke 2012 
Quản lý rừng ngập mặn 
Mô tả các loài rừng ngập mặn hiện có ở Tỉnh Kiên Giang.  
Từ khóa: Rừng ngập mặn, Đa dạng sinh học, Kiên Giang  

Rừng ngập mặn và quá trình phát triển phù sa tại bốn điểm phục hồi 
tỉnh Kiên Giang  

Sophie Delzoppo 2012 

Quản lý rừng ngập mặn Phục hồi Rừng ngập mặn 

So sánh bốn điểm phục hồi rừng ngập mặn tại tỉnh Kiên Giang. Đặc điểm cấu trúc rừng thông qua phân loại 
mật độ các thảm thực vật và đo lường mức độ che phủ rừng thông qua bản đồ đã được kiểm tra hiện 
trường và GIS. Lấy mẫu phù sa để xác định độ ẩm, các bon hữu cơ và vô cơ, tổng lượng nitơ và diệp lục.  
Từ khóa: Rừng ngập mặn, Khôi phục, Phục hồi, Kiên Giang 
 
Khôi phục và phục hồi rừng ngập mặn ven biển bằng hàng rào Tràm  Biên tập bởi:  

Chu Van Cuong, Dr 
Sharon Brown 

2012 

Trồng rừng ngập mặn 
Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tỉnh Kiên Giang sử dụng hàng rào tràm để giảm cường độ sóng và bảo vệ 
các điểm phục hồi rừng ngập mặn. Báo cáo cũng đưa ra các đặc tính kỹ thuật. 
Từ khóa: Kiên Giang, Rừng ngập mặn, Hàng rào, Tràm, Phòng hộ  
 
Kinh nghiệm về Quản lý Tổng hợp Vùng ven biển tại Philipin – chuyến 

tham quan học tập tháng 7 năm 2011 

Biên tập bởi Nguyễn 

Anh Dũng 

2012 

ICAM 
Tài liệu này tóm tắt các hình thức can thiệp do Đoàn đại biểu Sóc Trăng quan sát trong quản lý bền vững 

và sử dụng tài nguyên thuỷ sản và rừng ngập mặn; nâng cao nhận thức và quản lý môi trường;  

Từ khóa: Sóc Trăng, ICAM, Philippin, Quản lý Rừng ngập mặn  

 

Quản lý Tổng hợp Vùng ven biển (ICAM) – Hội thảo Quốc gia tổ chức 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, 24 tháng 11, năm 2011 

Phạm Thuỳ Dương, 

Bianca Schlegel 

2012 

ICAM 
Báo cáo này tổng hợp các bài trình bày, thảo luận và kết quả của một ngày hội thảo về Quản lý tổng hợp 

vùng ven biển (ICAM).  

Từ khóa: Sóc Trăng, ICAM, Tóm tắt kết quả hội thảo  
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Tựa đề  Tác giả  Năm  

Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong phục hồi rừng ngập mặn  Biên tập bởi: 

Macintosh, D.J., 

Mahindapala, R., 

Markopoulos, M. 

2012 

Quản lý rừng ngập mặn ICAM 

Tóm tắt các bài học kinh nghiệm sau năm trồng, bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn.  

Từ khóa: Sóc Trăng, Khôi phục Rừng ngập mặn, ICAM, Quản lý rừng ngập mặn 

 

Áp lực lũy tiến lên sinh kế bền vững: Thích ứng vùng ven biển ở Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Smith, T.F.; Thomsen, 

D.C.; Gould, S.; 

Schmitt, K.; Schlegel, 

B. 

2013 

Biến đổi khí hậu  Sử dụng tài nguyên  

Bài báo đã qua quy trình đánh giá đồng đẳng viết về tính khả thi của các phương pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại tỉnh Sóc Trăng, nơi có nhiều áp lực tích lũy theo thời gian lên cuộc sống của cộng đồng dân 

cư ven biển.  

Từ khóa: Sóc Trăng, Cuộc sống cộng đồng dân cư ven biển, Thích ứng, Biến đổi khí hậu, Đồng bằng sông 

Cửu Long 

 

Thích ứng cục bộ và tổng hợp trước biến đổi khí hậu tại vùng rừng 

ngập mặn ven biển tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam 

K. Schmitt & T. Albers 

& T. T. Pham & S. C. 

Dinh 

2013 

Biến đổi khí hậu 
Bài viết được đánh giá đồng đẳng trình bày việc sử dụng tài nguyên không bền vững, cường độ và sự 

thường xuyên của bảo lũ đe dọa chức năng phòng hộ của Rừng ngập mặn. Báo cáo trình bày các thích ứng 

tổng hợp tuỳ theo điểm trồng. 

Từ khóa: Sóc Trăng, Thích ứng với Biến đổi khí hậu, Khôi phục Rừng ngập mặn, Phòng hộ xói lở, Đồng quản 

lý, ICAM 

 

Quản lý Tổng hợp vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng  Smith, T.F.; Steve 

Gould, Dana C 

Thomsen 

2013 

ICAM 
Mục đích của bài báo cáo này góp phần vào công tác quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Các 

vùng ven biển ở Việt Nam đã được đánh giá dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Dự án này do GIZ Sóc 

Trăng hỗ trợ, gồm ba giai đoạn:  

 Sơ lược tài liệu tham khảo liên quan đến ICAM tỉnh Sóc Trăng;  
 Thực hiện hệ thống và hội thảo trong vòng hai ngày có sự tham gia của đại diện các sở ban ngành 

tỉnh Sóc Trăng  
 Điều tra và phỏng vấn các đối tượng chủ chốt để xác định các vấn đề năng lực.  

Từ khóa: Sóc Trăng, ICAM, Biến đổi khí hậu, Xây dựng năng lực  
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Tựa đề  Tác giả  Năm  

Báo cáo tóm tắt buổi toạ đàm Quản lý Tổng hợp vùng ven biển: Trao 

đổi chuyên gia Sóc Trăng sang Úc  

Timothy F Smith et al 2013 

ICAM 

Báo cáo tóm tắt các buổi tọa đàm tại trường Đại học Sunshine Coast trong khuôn khổ hoạt động trao đổi 
chuyên gia của chương trình Quản lý Tổng hợp vùng ven biển (ICM). Các buổi tọa đàm tập trung vào các 
vấn đề và khái niệm liên quan đến ICM và tạo điều kiện cho buổi thảo luận so sánh chia sẻ kinh nghiệm của 
Việt Nam và. Ngoài các buổi tọa đàm tại trường Đại học Sunshine Coast còn có một số chuyến đi thực địa và 
gặp gỡ của các nhà ra quyết định (bao gồm các cán bộ được bầu cử) được tổ chức ở vùng Đông Nam 
Queensland, Úc.  
Từ khóa: Sóc Trăng, ICAM, Trao đổi chuyên gia, Úc   

 

Đánh giá Vai trò của Phụ nữ trong bảo vệ môi trường vùng ven biển Charlotte Huang, Ira 

Lemm 

2013 

Phòng hộ bờ biển  

(1) Đánh giá hiểu biết của phụ nữ về hiểm họa đối với môi trường và biến đổi khí hậu; (2) xác định tiềm 
năng của phụ nữ trong bảo vệ môi trường ở vùng ven biển; và (3) xác định các trở ngại hạn chế phụ nữ 
tham gia tích cực vào bảo vệ môi trường vùng ven biển. Mục tiêu chung của nghiên cứu là xác định các cách 
tăng quyền cho phụ nữ để đóng vai trò chủ động trong bảo vệ vùng ven biển.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Bảo vệ môi trường, Phân theo giới, Phụ nữ  

 

Tác động của thay đổi trong nguồn tài nguyên thuỷ sản sẵn có lên đời 

sống của cộng đồng dân cư ven biển tỉnh Sóc Trăng  

Trần Đắc Dinh and 

Trịnh Kiều Nhiên 

2013 

Đồng quản lý 

(1) Xác định mức độ khai thác thuỷ sản, và các tác động tiềm tàng của khai thác thuỷ sản lên rừng ngập 
mặn; (2) Điều tra các thay đổi có thể xảy ra trong năng suất khai thác và nguy cơ liên quan đến khai thác 
thuỷ sản; (3) Xác định mức độ phụ thuộc vào nguồn thuỷ sản và thu nhập từ nó; và, (4) Xác định cơ hội cho 
quản lý và khai thác nguồn thuỷ sản bền vững.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Vùng ven biển, Tài nguyên, Rừng ngập mặn, Đồng quản lý 

 

Giữ gìn sức khoẻ là giữ gìn tài sản: một cách tiếp cận trong việc xác 

định lợi ích của việc thích ứng với biến đổi khí hậu  

Dự án ngành - GIZ  2013 

Biến đổi khí hậu 

Báo cáo này tập trung nghiên cứu một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà xây dựng các dự án 
thích ứng với biến đổi khí hậu gặp phải: Làm thế nào để ước tính, quan trắc, và đánh giá nhất quán các kết 
quả thực sự của các hoạt động thích ứng.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Sức khoẻ, Tài sản, Thích ứng với Biến đổi khí hậu 

 

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn (chỉ có tiếng Việt) Lisa Steurer,  

Phan Văn Hoàng 

2013 

Trồng rừng ngập mặn 
Hướng dẫn người dùng cách trồng cây con rừng ngập mặn bao gồm một bài tổng hợp ngắn các loài cây 

rừng ngập mặn phổ biến tại tỉnh Bạc Liêu. 

Từ khóa: Rừng ngập mặn, Trồng rừng  
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Tựa đề  Tác giả  Năm  

Hướng dẫn quản lý bờ biển: Bảo vệ bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu 

Long  

Thorsten Albers, Đinh 

Cang Sán và Klaus 

Schmitt 

2013 

Phòng hộ bờ biển 

Báo cáo toàn diện này giải thích quá trình và nguyên nhân của động thái học bờ biển, đồng thời mô tả 
nguyên nhân gây ra xói lở và ngập lụt. Báo cáo còn trình bày các giải pháp phòng hộ bờ biển và chiến lược 
quản lý bờ biển. Bên cạnh đó báo cáo còn mô tả phương pháp thiết kế bờ biển dựa trên một nghiên cứu 
điển hình của tỉnh Sóc Trăng, trong đó có đo đạc thực địa, chạy mô hình vật lý và toán tử.  
Từ khóa: Sóc Trăng, Quản lý bờ biển, Phòng hộ bờ biển, Đồng bằng sông Cửu Long 

 

Thử nghiệm trồng Mấm biển trên đất bồi bằng trụ mầm có phủưới 

bao phủ  

Phan Văn Hoàng 2013 

Trồng rừng ngập mặn 
Báo cáo về trồng Mấm biển trên bãi bồi sử dụng các phương pháp trồng khác nhau: chỉ trụ mầm và trụ 

mầm có phủ lưới. 

Từ khóa: Mấm, Trụ mầm, Trồng rừng, Bãi bồi  

 

Sử dụng Quần xã Động thực vật như các chỉ số sinh học để đánh giá 
hai phương pháp khôi phục rừng ngập mặn tại Kiên Giang, Việt Nam  

Stephen Ryan 
Thornton 

2013 

Trồng rừng ngập mặn Quản lý Rừng ngập mặn  

Báo cáo nghiên cứu: Sử dụng Quần xã động thực vật như các chỉ số sinh học để đánh giá hai phương 
pháp khôi phục rừng ngập mặn tại Kiên Giang, Việt Nam.  
Từ khóa: Kiên Giang, Rừng ngập mặn, Khôi phục, Thực vật  
 

 

Quản lý tổng hợp vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Kế 
hoạch quản lý xói lở và sinh kế bền vững vùng ven biển tỉnh Kiên 
Giang 

Michael J Russel 2013 

Biến đổi khí hậu Phòng hộ bờ biển 

Kế hoạch bao quát đánh giá dựa trên bằng chứng hiện trạng bờ biển Kiên Giang và các áp lực chính hiện tại 
lên nguồn tài nguyên, từ đó đưa ra kiến nghị hành động quản lý xói lở, phục hồi rừng ngập mặn và nâng 
cao sinh kế.  
Từ khóa: Kiên Giang, Kế hoạch, Rừng ngập mặn, Phục hồi  
 
Nuôi trồng thuỷ sản và chính sách 7:3 tại tỉnh Kiên Giang Gay Marsden 2013 
Sử dụng tài nguyên /Sinh kế  
Báo cáo về chính sách 7:3 trong quản lý rừng ngập mặn và nuôi trồng thuỷ sản tại tỉnh Kiên Giang, trong 
đó bao gồm xem xét việc sản xuất và tính bền vững của các ao nuôi, khuyến nghị và thực hiện. 
Từ khóa: Kiên Giang, Rừng ngập mặn, Nuôi trồng thuỷ sản  
 
Khôi phục rừng ngập mặn trên đất trống  Barry Clough, Lisa 

Steurer 

2014 

Trồng rừng ngập mặn Phục hồi rừng ngập mặn  

Báo cáo về phục hồi đất thoái hoá và khôi phục rừng ngập mặn sau đó. Giải thích kỹ thuật, phân tích dữ 

liệu và kết quả sau hai năm.  

Từ khóa: Đất thoái hoá, Phục hồi, Khôi phục, Chuẩn bị đất, Rừng ngập mặn, Đất  
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Tựa đề  Tác giả  Năm  

Sổ tay hướng dẫn đánh giá lập địa  Barry Clough 2014 
Đánh giá địa điểm trồng rừng  
Đây là sổ tay hướng dẫn cách thức đánh giá lập địa, đánh giá trực quan và đánh giá định lượng  

Từ khóa: Đánh giá điểm trồng, Rừng ngập mặn, Khôi phục  

 

Diễn biến đường bờ biển tại xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành và 

phường Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu trong thời gian 2009 và 2014 

Barry Clough 2014 

Quan trắc rừng ngập mặn 
Đây là sổ tay hướng dẫn cách thức đánh giá địa điểm trồng rừng, đánh giá trực quan và đánh giá định 

lượng. 

Từ khóa: Xói lở, Rừng ngập mặn, Bờ biển, Bạc Liêu 

 

Khôi phục và Phục hồi Rừng ngập mặn tại tỉnh Bạc Liêu 2011-2014 Lisa Steurer 2014 
Quản lý rừng ngập mặn 
Báo cáo tóm tắt bốn năm của công tác khôi phục và phục hồi rừng ngập mặn tại tỉnh Bạc Liêu. 

Từ khóa: Rừng ngập mặn, Quan trắc, Khôi phục, Bac Lieu 

 

Phục hồi Rừng ngập mặn trên đất trống  Barry Clough 2014 
Trồng rừng ngập mặn Phục hồi Rừng ngập mặn  

Báo cáo về việc cải tạo đất trống và khôi phục Rừng ngập mặn sau đó. Báo cáo giải thích phương pháp, 

phân tích số liệu và kết quả sau ba năm trồng.  

Từ khóa:  Đất thoái hoá, Phục hồi, Khôi phục, Chuẩn bị đất, Rừng ngập mặn, Đất  
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Sơ đồ ra quyết định trồng và bảo tồn rừng  

Đánh giá điểm trồng  

Trồng rừng  

Quan trắc  

Phục hồi rừng: Ví dụ  
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Phụ lục II: Phiếu mẫu quan trắc  

Phiếu mẫu điền thông tin quan trắc rừng ngập mặn  
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